
STT Họ và tên 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Giới tính Vị trí nghiệp vụ Trình độ chuyên môn 
Năng lực ngoại 

ngữ 

1  Đặng Văn Quang 02/09 Nam 

Chuẩn bị nguồn lao động và 

tuyển chọn lao động 

 

Đại học Bách khoa Hà Nội - 

Chuyên ngành Quản trị tài 

chính - Kế toán 

 

2  
Nguyễn Thị Ngọc 

Vân 
01/09 Nữ 

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng 

nghề, ngoại ngữ, giáo dục định 

hướng cho người lao động trước 

khi đi làm việc ở nước ngoài 

 

Đại học Hà Nội - Chuyên 

ngành Ngôn ngữ Nhật 

Tiếng Nhật - 

Trình độ N2 

3  
Nguyễn Quốc 

Huấn 
02/04 Nam 

Thực hiện hợp đồng, thỏa thuận 

liên quan đến việc đưa người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng 

Đại học Hùng Vương - 

Chuyên ngành Kế toán  
 

4  Tạ Ngọc Anh 06/07 Nam 

Tổ chức bồi dưỡng giáo ducj 

định hướng cho người lao động 

trước khi đi làm việc ở nước 

ngoài 

Quản lý người lao động 

Đại học Hà Nội -  Chuyên 

ngành Ngôn ngữ Nhật 
 

5  Nguyễn Hải Yến 21/04 Nữ 

Kế toán 

Thanh lý hợp đồng đưa người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng. 

Đại học Kinh tế Quốc dân 

Chuyên ngành Kế toán 
 

6  Vũ Xuân Việt 10/12 Nam 
Chuẩn bị nguồn lao động và 

tuyển chọn lao động 

Đại học Chu Văn An -  

Chuyên ngành Kế toán 
 



7  
Nguyễn Diệu 

Ngọc 
25/09 Nữ 

Thực hiện chế độ, chính sách đối 

với người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng 

Đại học Thăng Long – 

Chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật 
 

8  Nguyễn Văn Ngà 09/03 Nam 
Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho 

người lao động sau khi về nước 

Cao đẳng Việt Xô số 1 – Công 

nghệ ô tô 

Tiếng Nhật - 

Trình độ N3 

9  
Vũ Trần Huyền 

Trang 
18/03 Nữ 

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng 

nghề, ngoại ngữ, giáo dục định 

hướng cho người lao động trước  

khi đi làm việc ở nước ngoài 

Đại học Thăng Long - Chuyên 

ngành Ngôn ngữ Nhật 

Tiếng Nhật – 

Trình độ N2 

10  Bùi Thị Quyên 30/09 Nữ 

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng 

nghề, ngoại ngữ, giáo dục định 

hướng cho người lao động trước 

khi đi làm việc ở nước ngoài 

Cao đẳng công nghiệp Hà Nội 

- Chuyên ngành Công nghệ 

may 

Tiếng Nhật - 

Trình độ N2 

 


